
UBND THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:  129  /QĐ-PGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cẩm Phả, ngày  16  tháng 6  năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận mức độ chuyển đổi số của các trường 

Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở 

 trên địa bàn thành phố Cẩm Phả năm học 2024 - 2025 
 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ các Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT): số 4725/QĐ-

BGDĐT ngày 30/12/2022 ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở 

giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; số 3276/QĐ-BGDĐT ngày 30/10/2024 

ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số cơ sở giáo dục mầm non; 

Căn cứ Kế hoạch số 697/KH-SGDĐT ngày 05/05/2025 của Sở GDĐT Quảng 

Ninh về việc đánh giá mức độ chuyển đổi số các phòng giáo dục và đào tạo, cơ sở 

giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2024-2025; 

Căn cứ Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 05/3/2025 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Cẩm Phả về việc quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cẩm Phả; 

Căn cứ Biên bản của Hội đồng đánh giá ngoài mức độ chuyển đổi số của các Mầm 

non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố 

Cẩm Phả, năm học 2024 - 2025 theo Quyết định số 109/QĐ-PGDĐT ngày 02/6/2025 

của phòng GDĐT Cẩm Phả; 

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn phòng Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận mức độ chuyển đổi số của 56 trường Mầm non, Tiểu học, 

Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, năm 

học 2024 - 2025 (có danh sách cụ thể kèm theo). 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các ông (bà) lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo, các 

đơn vị có tên ở Điều 1, thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 

 

Đào Duy Hưng 
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DANH SÁCH 

Công nhận mức độ chuyển đổi số của các các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, 

 Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố năm học 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số 129 /QĐ-PGDĐT ngày 16/6/2025  

của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cẩm Phả) 
 

STT Đơn vị 
Công nhận mức 

độ chuyển đổi số 
Ghi chú 

1.  THCS Mông Dương 3  

2.  THCS Trọng Điểm 3  

3.  THCS Bái Tử Long 3  

4.  THCS Quang Hanh 3  

5.  Tiểu học Mông Dương 3  

6.  Tiểu học Võ Thị Sáu 3  

7.  Tiểu học Cẩm Sơn 1 3  

8.  Tiểu học Cẩm Thuỷ 3  

9.  Tiểu học Nguyễn Trãi 2  

10.  Tiểu học Trần Quốc Toản 2  

11.  Tiểu học Kim Đồng 2  

12.  Tiểu học Trần Hưng Đạo 2  

13.  Tiểu học Thái Bình 2  

14.  Tiểu học Cẩm Sơn 2 2  

15.  Tiểu học Cẩm Đông 2  

16.  Tiểu học Hồ Tùng Mậu 2  

17.  Tiểu học Cẩm Bình 2  

18.  Tiểu học Phan Bội Châu 2  

19.  Tiểu học Cẩm Trung 2  

20.  Tiểu học Cẩm Thạch 2  

21.  Tiểu học Quang Hanh 2  

22.  Tiểu học Suối Khoáng 2  

23.  MN-TH Hội nhập quốc tế iSchool 2 Cấp tiểu học 

24.  TH&THCS Hải Hoà 2  

25.  THCS Cửa Ông 2  

26.  THCS Cẩm Thịnh 2  

27.  THCS Lý Tự Trọng 2  

28.  THCS Cẩm Sơn 2  

29.  THCS Ngô Quyền 2  

30.  THCS Nam Hải 2  

31.  THCS Cẩm Bình 2  

32.  THCS Chu Văn An 2  

33.  THCS Cẩm Thành 2  

34.  THCS Thống Nhất 2  

35.  THCS Suối Khoáng 2  

36.  TH&THCS Dương Huy 2  
 

Danh sách này có 36 đơn vị. 
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DANH SÁCH 

Công nhận mức độ chuyển đổi số của các trường Mầm non  

trên địa bàn thành phố năm học 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số 129 /QĐ-PGDĐT ngày 16/6/2025  

của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cẩm Phả) 

 

STT Đơn vị 
Công nhận mức độ 

chuyển đổi số 
Ghi chú 

1.  Mầm non Hải Hòa 2  

2.  Mầm non Mông Dương 2  

3.  Mầm non Cửa Ông 2  

4.  Mầm non Cẩm Thịnh 2  

5.  Mầm non Cẩm Phú 2  

6.  Mầm non Cẩm Sơn 1 2  

7.  Mầm non Cẩm Sơn 2 2  

8.  Mầm non Cẩm Đông 2  

9.  Mầm non Cẩm Tây 2  

10.  Mầm non Cẩm Bình 2  

11.  Mầm non Hoa Sen 2  

12.  Mầm non Cẩm Trung 2  

13.  Mầm non Hoa Hồng 2  

14.  Mầm non Cẩm Thạch 2  

15.  Mầm non Quang Hanh 2  

16.  Mầm non Dương Huy 2  

17.  MN-TH Hội nhập quốc tế iSchool 2 Cấp mầm non 

18.  Mầm non quốc tế thiếu nhi 1-6 2  

19.  Mầm non Little House Cẩm Bình 2  

20.  Mầm non Little House Cẩm Thuỷ 2  

Danh sách này có 20 đơn vị 
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